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Số:       /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày     tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 2 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày
07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát
thủ tục hành chính;

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy
định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 986/TTr-SXD 
ngày 17 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố và phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục 
hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Xây dựng gồm 43 thủ tục hành chính cấp tỉnh; 12 thủ tục hành 
chính dùng chung cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Nội dung thủ thục hành chính 
được công bố tại Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được 
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 1743/QĐ-
BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong 
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lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; 
Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 1747/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành 
chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường bộ, 
đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Quyết 
định số 120/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải; Quyết định số 222/QĐ-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Xây dựng trong công tác sát hạch, cấp Giấy phép lái 
xe (chi tiết, có Phụ lục I đính kèm).

2. Bãi bỏ 14 thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng đã công bố tại 
Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 31 ngày 12 tháng 2024 về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 
1289/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; Quyết 
định số 782/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 về việc công bố và phê duyệt 
danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và 
Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (chi tiết, có Phụ lục II đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 
tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết, niêm yết công khai nội dung thủ tục 
hành chính đảm bảo đúng quy định. Cung cấp nội dung thủ tục hành chính đến 
Trung tâm Phục vụ hành chính công để niêm yết, công khai, hướng dẫn tiếp 
nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy định.

2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan, 
đơn vị liên quan cập nhật, công khai nội dung thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính của tỉnh, Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh và gỡ bỏ quy trình nội 
bộ giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này trên Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng 
quy định. Thời gian hoàn thành trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được 
Quyết định này.



3

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Sở 
Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Trung tâm CNTT và Hội nghị;
- Lưu: VT, TTPVHCC (01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng



Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC 

PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày     tháng 4 năm 2025của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
A1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI 

STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1 Chấp thuận bổ sung vị trí 
nút giao đấu nối vào 
đường cao tốc. (Công bố 
tại Quyết định số 
1747/QĐ- BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

- Trường hợp không phải 
lấy ý kiến: 07 ngày làm 
việc kể từ khi nhận được 
hồ sơ đúng quy định.
- Trường hợp phải lấy ý 
kiến:
+ Thời hạn tiến hành lấy ý 
kiến: 02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ thành phần 
hồ sơ;
+ Thời hạn cơ quan, tổ 
chức được lấy ý kiến trả 
lời: 07 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đề nghị 
của cơ quan có thẩm 
quyền.
+ Thời hạn có văn bản chấp 
thuận: 07 ngày sau khi 
nhận được ý kiến của các 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không quy 
định

Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 
26 tháng 12 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đường bộ 
và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ; 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

cơ quan.
2 Chấp thuận đấu nối đối 

với trường hợp kết nối với 
đường bộ không có trong 
các quy hoạch. (Công bố 
tại Quyết định số 
1747/QĐ- BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

- Trường hợp không phải 
lấy ý kiến: 07 ngày làm 
việc kể từ khi nhận được 
hồ sơ đúng quy định.
- Trường hợp phải lấy ý 
kiến:
+ Thời hạn tiến hành lấy ý 
kiến: 02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ thành phần 
hồ sơ;
+ Thời hạn cơ quan, tổ 
chức được lấy ý kiến trả 
lời: 07 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đề nghị 
của cơ quan có thẩm 
quyền.
+ Thời hạn có văn bản chấp 
thuận: 07 ngày sau khi 
nhận được ý kiến của các 
cơ quan.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không quy 
định

Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 
26 tháng 12 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đường bộ 
và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ;

II LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

1 Cấp mới Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động 
kiểm định khí thải xe mô 
tô, xe gắn máy. (Công bố 
tại Quyết định số 

- Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ.
- Kiểm tra, đánh giá thực 
tế: 15 ngày kể từ ngày lập 

Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không quy 
định 

Thông tư số 46/2024/TTBGTVT 
ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định trình tự, thủ tục cấp mới, cấp 
lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

1504/QĐ- BGTVT ngày 
09 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

thông báo tiếp nhận hồ sơ 
(hồ sơ đầy đủ).
- Cấp Giấy chứng nhận: 05 
ngày làm việc kể từ ngày 
kết thúc việc kiểm tra, đánh 
giá thực tế đạt yêu cầu.

giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động kiểm định xe cơ giới của cơ sở 
đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm 
định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

2 Cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động 
kiểm định khí thải xe mô 
tô, xe gắn máy. (Công bố 
tại Quyết định số 
1504/QĐ- BGTVT ngày 
09 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

- Trường hợp cấp lại do 
giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động kiểm định 
khí thải xe mô tô, xe gắn 
máy bị mất, bị hỏng, thay 
đổi thông tin địa giới hành 
chính: 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đề 
nghị.
- Trường hợp cấp lại cơ sở 
kiểm định khí thải thay đổi 
vị trí (địa điểm); tăng thêm 
số lượng thiết bị kiểm tra; 
bị thu hồi giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động 
kiểm định khí thải xe mô 
tô, xe gắn máy:
+ Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ.
+ Kiểm tra, đánh giá thực 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không Thông tư số 46/2024/TTBGTVT 
ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định trình tự, thủ tục cấp mới, cấp 
lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi 
giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động kiểm định xe cơ giới của cơ sở 
đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm 
định khí thải xe mô tô, xe gắn máy
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

tế: 15 ngày kể từ ngày lập 
thông báo tiếp nhận hồ sơ 
(hồ sơ đầy đủ).
+ Cấp Giấy chứng nhận: 05 
ngày làm việc kể từ ngày 
kết thúc việc kiểm tra, đánh 
giá thực tế đạt yêu cầu.

3 Cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định, Tem kiểm 
định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường cho xe 
cơ giới (trừ xe mô tô, xe 
gắn máy), xe máy chuyên 
dùng trong trường hợp 
miễn kiểm định lần đầu. 
(Công bố tại Quyết định 
số 1504/QĐ- BGTVT 
ngày 09 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

- 01 ngày làm việc nhận đủ 
hồ sơ theo quy định.

Đơn vị Đăng 
kiểm xe cơ 

giới

- Lệ phí cấp 
giấy chứng 

nhận: 40.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận 

kiểm định, riêng 
đối với ô tô 
dưới 10 chỗ 

ngồi (không bao 
gồm xe cứu 

thương): 90.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận 
kiểm định.

Thông tư số 47/2024/TTBGTVT 
ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định trình tự, thủ tục kiểm định, 
miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, 
thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường đối với xe cơ 
giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí 
thải xe mô tô, xe gắn máy;
- Thông tư số 199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí 
cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất 
lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện giao thông vận 
tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

toàn;
- Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 
08 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 
năm 2016 quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm chất lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, 
phương tiện giao thông vận tải có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

4 Cấp lại Giấy chứng nhận 
kiểm định, Tem kiểm 
định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường cho xe 
cơ giới (trừ xe mô tô, xe 
gắn máy), xe máy chuyên 
dùng. (Công bố tại Quyết 
định số 1504/QĐ- BGTVT 
ngày 09 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

- Trường hợp bị sai thông 
tin, bị hỏng: ngay trong 
ngày nhận được hồ sơ;
- Trường hợp tem kiểm 
định bị mất hoặc tem kiểm 
định và giấy chứng nhận bị 
mất:
Sau 15 ngày kể từ ngày 
đăng cảnh báo, nếu tem 
kiểm định không được tìm 
thấy, chủ xe mang theo 
giấy tiếp nhận thông tin 
báo mất tem kiểm định tới 
cơ sở đăng kiểm để được 
cấp lại giấy chứng nhận 
kiểm định và tem kiểm 

Đơn vị Đăng 
kiểm xe cơ 

giới

- Giá dịch vụ 
in lại giấy 

chứng nhận: 
23.000 

đồng/01 Giấy 
chứng nhận 

kiểm định tem 
kiểm định xe 

cơ giới.

Thông tư số 47/2024/TTBGTVT 
ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định trình tự, thủ tục kiểm định, 
miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, 
thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường đối với xe cơ 
giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí 
thải xe mô tô, xe gắn máy;
- Thông tư số 11/2024/TT-BGTVT 
ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương 
tiện đối với xe cơ giới được miễn 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

định trong ngày. kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại 
giấy chứng nhận kiểm định và tem 
kiểm định đối với xe cơ giới.

5 Cấp lại giấy chứng nhận 
cải tạo. (Công bố tại 
Quyết định số 1504/QĐ- 
BGTVT ngày 09 tháng 12 
năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải).

- Trường hợp Giấy chứng 
nhận cải tạo bị mất, hỏng, 
sai thông tin: trong thời hạn
01 ngày làm việc kể từ thời 
điểm nhận được hồ sơ đối 
với trường hợp hồ sơ lưu 
trữ tại cơ sở đăng kiểm; 
trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ thời điểm nhận 
được hồ sơ đối với trường 
hợp hồ sơ lưu trữ tại cơ sở 
đăng kiểm khác.
- Trường hợp giấy chứng 
nhận xe cơ giới cải tạo có 
thời hạn theo các quy định 
của pháp luật: ngay trong 
ngày nhận đủ hồ sơ và kết 
quả kiểm tra, đánh giá xe 
thực tế đạt yêu cầu.

Đơn vị Đăng 
kiểm xe cơ 

giới

- Lệ phí cấp 
giấy chứng 
nhận: 40.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận, 
riêng đối với ô 
tô dưới 10 chỗ 
ngồi (không 
bao gồm xe 
cứu thương): 
90.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận.
- Phí: Mức giá 
theo phụ biểu 
đính kèm

Thông tư số 47/2024/TTBGTVT 
ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định trình tự, thủ tục kiểm định, 
miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, 
thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường đối với xe cơ 
giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí 
thải xe mô tô, xe gắn máy;
- Thông tư số 199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí 
cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất 
lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện giao thông vận 
tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn;
- Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 
08 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

năm 2016 quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 
chứng nhận bảo đảm chất lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, 
phương tiện giao thông vận tải có 
yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn;
- Thông tư số 238/2016/TT-BTC 
ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về giá 
dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật 
và bảo về môi trường đối với xe cơ 
giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng 
đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn 
thiết bị kiểm tra xe cơ giới;
- Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 
24 tháng 8 năm 2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 12 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về giá dịch vụ kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo về môi 
trường đối với xe cơ giới, thiết bị và 
xe máy chuyên dùng đang lưu hành; 
đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra 
xe cơ giới.

6 Kiểm định khí thải xe mô - Trường hợp nộp trực tiếp: Đơn vị Đăng Chưa quy định Thông tư số 47/2024/TTBGTVT 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

tô, xe gắn máy. (Công bố 
tại Quyết định số 
1504/QĐ- BGTVT ngày 
09 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

ngay trong ngày nhận đủ 
hồ sơ.
- Trường hợp qua hệ thống 
trực tuyến: ngay trong ngày 
khi chủ xe đưa xe mô tô, xe
gắn máy đến.

kiểm xe cơ 
giới

ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định trình tự, thủ tục kiểm định, 
miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, 
thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường đối với xe cơ 
giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải 
tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí 
thải xe mô tô, xe gắn máy

A2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1 Phê duyệt phương án tổ 
chức giao thông trước khi 
đưa đường cao tốc vào 
khai thác; Phê duyệt điều 
chỉnh, bổ sung phương 
án tổ chức giao thông 
đường cao tốc trong thời 
gian khai thác. (Công bố 

- 15 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không Nghị định số 165/2024/NĐ-
CP ngày 26 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đường 
bộ và Điều 77 Luật Trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ;
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

tại Quyết định số 
1747/QĐ- BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

2 Cấp Giấy phép kinh 
doanh vận tải bằng xe ô 
tô, bằng xe bốn bánh có 
gắn động cơ. (Công bố 
tại Quyết định số 
1743/QĐ- BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không Nghị định số 158/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường 
bộ

3 Cấp lại Giấy phép kinh 
doanh vận tải bằng xe ô 
tô, bằng xe bốn bánh có 
gắn động cơ khi có sự 
thay đổi liên quan đến 
nội dung của Giấy phép 
kinh doanh hoặc giấy 
phép kinh doanh bị thu 
hồi (Công bố tại Quyết 
định số 1743/QĐ- 
BGTVT ngày 31 tháng 12 

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không Nghị định số 158/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường 
bộ.
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải).

4 Cấp lại Giấy phép kinh 
doanh vận tải bằng xe ô 
tô, bằng xe bốn bánh có 
gắn động cơ trường hợp 
Giấy phép kinh doanh bị 
mất, bị hỏng (Công bố tại 
Quyết định số 1743/QĐ- 
BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải).

03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không Nghị định số 158/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường 
bộ.

5 Đăng ký khai thác tuyến 
vận tải hành khách cố 
định. (Công bố tại Quyết 
định số 1743/QĐ- 
BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải).

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không Nghị định số 158/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường 
bộ.

6 Gia hạn thời gian lưu hành 
tại Việt Nam cho phương 
tiện của các nước thực hiện 
các Hiệp định khung 
ASEAN về vận tải đường 
bộ qua biên giới. (Công bố 

02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương

Không Nghị định số 158/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường 
bộ.
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

tại Quyết định số 
1743/QĐ- BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

7 Gia hạn thời gian lưu hành 
tại Việt Nam cho phương 
tiện của các nước thực hiện 
Hiệp định GMS. (Công bố 
tại Quyết định số 
1743/QĐ- BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương

Không Nghị định số 158/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường 
bộ.

8 Gia hạn thời gian lưu hành 
tại Việt Nam cho phương 
tiện của Lào, Campuchia. 
(Công bố tại Quyết định 
số 1743/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương

Không Nghị định số 158/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường 
bộ.

9 Gia hạn thời gian lưu hành 
tại Việt Nam cho phương 
tiện của Trung Quốc. 
(Công bố tại Quyết định 

02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương

Không Nghị định số 158/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

số 1743/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

bộ.

10 Gia hạn thời gian lưu hành 
tại Việt Nam cho phương 
tiện của Lào. (Công bố tại 
Quyết định số 1743/QĐ- 
BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải).

02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương

Không Nghị định số 158/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường 
bộ.

11 Gia hạn thời gian lưu hành 
tại Việt Nam cho phương 
tiện của Campuchia. (Công 
bố tại Quyết định số 
1743/QĐ- BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải 
Dương

Không Nghị định số 158/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường 
bộ.

12 Cấp Giấy chứng nhận 
giáo viên dạy thực hành 
lái xe. (Công bố tại 
Quyết định số 1744/QĐ- 
BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ trưởng 

- Thời hạn Cơ sở đào 
tạo gửi đề nghị đến Sở 
Xây dựng: 03 ngày 
làm việc kể từ ngày kết 
thúc chương trình tập 
huấn.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động đào tạo và sát 
hạch lái xe.
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

Bộ Giao thông vận tải). - Thời hạn Sở Xây 
dựng tổ chức kiểm tra, 
đánh giá: 05 ngày làm 
việc, kể từ khi nhận hồ 
sơ đầy đủ theo quy 
định.
- Thời hạn cấp giấy 
chứng nhận giáo viên 
dạy thực hành lái xe: 
03 ngày làm việc, kể 
từ ngày đạt kết quả 
kiểm tra.

13 Cấp lại Giấy chứng nhận 
giáo viên dạy thực hành 
lái xe. (Công bố tại 
Quyết định số 1744/QĐ- 
BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải).

03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động đào tạo và sát 
hạch lái xe.

14 Cấp bổ sung xe tập lái, 
cấp lại Giấy phép xe tập 
lái. (Công bố tại Quyết 
định số 1744/QĐ- 
BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ trưởng 

03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động đào tạo và sát 
hạch lái xe.
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

Bộ Giao thông vận tải).
15 Cấp lại Giấy phép đào 

tạo lái xe ô tô khi điều 
chỉnh hạng xe đào tạo, 
lưu lượng đào tạo và thay 
đổi địa điểm đào tạo. 
(Công bố tại Quyết định 
số 1744/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

- Thời hạn tổ chức 
kiểm tra thực tế: 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định;
- Thời hạn cấp lại Giấy 
phép: 03 ngày làm việc 
kể từ ngày kết thúc 
kiểm tra.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động đào tạo và sát 
hạch lái xe.

16 Cấp lại Giấy phép đào 
tạo lái xe ô tô khi bị mất, 
bị hỏng, có sự thay đổi về 
tên của cơ sở đào tạo. 
(Công bố tại Quyết định 
số 1744/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động đào tạo và sát 
hạch lái xe.

II LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
1 Cấp, cấp lại, chuyển đổi 

giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng 
chỉ chuyên môn. (Công 

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 

- Cấp mới, cấp lại 
chứng nhận khả 
năng chuyên môn 
thuyền trưởng, 

- Nghị định số 160/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động đào tạo và sát 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

bố tại Quyết định số 
120/QĐ- BGTVT ngày 07 
tháng 02 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải).

Dương máy trưởng: 
50.000 đồng/giấy.
- Cấp mới, cấp lại 
chứng chỉ chuyên 
môn: 50.000 
đồng/giấy.

hạch lái xe.
- Thông tư số 40/2019/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 10 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
về thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy chứng nhận 
khả năng chuyên môn, chứng 
chỉ chuyên môn thuyền viên, 
người lái phương tiện thủy 
nội địa;
- Thông tư số 38/2023/TT-
BGTVT ngày 18 tháng 12 
năm 2023 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 40/2019/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 10 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về thi, kiểm 
tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi 
giấy chứng nhận khả năng 
chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn thuyền viên, 
người lái phương tiện thủy 
nội địa;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-thi-kiem-tra-cap-chuyen-doi-giay-chung-nhan-thuyen-vien-426569.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-thi-kiem-tra-cap-chuyen-doi-giay-chung-nhan-thuyen-vien-426569.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-38-2023-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-chung-chi-thuyen-vien-591273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-38-2023-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-chung-chi-thuyen-vien-591273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-thi-kiem-tra-cap-chuyen-doi-giay-chung-nhan-thuyen-vien-426569.aspx
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 198/2016/TT-
BTC ngày 08 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội địa và 
đường sắt.

III LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM
1 Cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định, Tem kiểm 
định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường cho xe 
cơ giới (trừ xe mô tô, xe 
gắn máy) (Công bố tại 
Quyết định số 1504/QĐ- 
BGTVT ngày 09 tháng 12 
năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải).

03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Đơn vị Đăng 
kiểm xe cơ 
giới

- Lệ phí cấp giấy 
chứng nhận: 
40.000 đồng/01 
Giấy chứng nhận 
kiểm định, riêng 
đối với ô tô dưới 
10 chỗ ngồi (không 
bao gồm xe cứu 
thương): 90.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận kiểm 
định.
- Giá dịch vụ kiểm 
định an toàn kỹ 
thuật và bảo về 
môi trường đối với 

Thông tư số 47/2024/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 11 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
trình tự, thủ tục kiểm định, 
miễn kiểm định lần đầu cho 
xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng; trình tự, thủ tục chứng 
nhận an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường đối với xe cơ 
giới cải tạo, xe máy chuyên 
dùng cải tạo; trình tự, thủ tục 
kiểm định khí thải xe mô tô, 
xe gắn máy;
- Thông tư số 199/2016/TT-
BTC ngày 08 tháng 11 năm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

xe cơ giới, thiết bị 
và xe máy chuyên 
dùng đang lưu 
hành; đánh giá, 
hiệu chuẩn thiết bị 
kiểm tra xe cơ giới 
theo Thông tư số 
238/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 
và Thông tư số 
55/2022/TT-BTC 
ngày 24/8/2022 
của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính.

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý lệ phí 
cấp giấy chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, an toàn kỹ 
thuật đối với máy, thiết bị, 
phương tiện giao thông vận 
tải có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn;
- Thông tư số 36/2022/TT-
BTC ngày 08 tháng 11 năm 
2016 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
199/2016/TT-BTC ngày 08 
tháng 11 năm 2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý lệ phí cấp giấy chứng 
nhận bảo đảm chất lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với máy, 
thiết bị, phương tiện giao 
thông vận tải có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn;
- Thông tư số 238/2016/TT-
BTC ngày 11 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

chính quy định về giá dịch 
vụ kiểm định an toàn kỹ 
thuật và bảo về môi trường 
đối với xe cơ giới, thiết bị và 
xe máy chuyên dùng đang 
lưu hành; đánh giá, hiệu 
chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ 
giới;
- Thông tư số 55/2022/TT-
BTC ngày 24 tháng 8 năm 
2022 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
238/2016/TT-BTC ngày 11 
tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định về giá dịch vụ kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo 
về môi trường đối với xe cơ 
giới, thiết bị và xe máy 
chuyên dùng đang lưu hành; 
đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị 
kiểm tra xe cơ giới.

2 Cấp mới Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động 
kiểm định xe cơ giới. 

- Tiếp nhận hồ sơ: 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 

Không Thông tư số 46/2024/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 11 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

(Công bố tại Quyết định 
số 1504/QĐ- BGTVT ngày 
09 tháng 12 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải).

- Kiểm tra đánh giá 
thực tế: 15 ngày kể từ 
ngày lập thông báo 
tiếp nhận hồ sơ.
- Cấp giấy chứng 
nhận: 05 ngày làm việc 
kể từ ngày kết thúc 
việc kiểm tra, đánh giá 
thực tế đạt yêu cầu.

tỉnh Hải 
Dương

Giao thông vận tải quy định 
trình tự, thủ tục cấp mới, cấp 
lại, tạm đình chỉ hoạt động, 
thu hồi giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động kiểm 
định xe cơ giới của cơ sở 
đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở 
kiểm định khí thải xe mô tô, 
xe gắn máy

3 Cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động 
kiểm định xe cơ giới. 
(Công bố tại Quyết định 
số 1504/QĐ- BGTVT ngày 
09 tháng 12 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải).

  - Trường hợp bị mất, 
bị hỏng, thay đổi thông 
tin địa giới hành chính; 
cơ sở đăng kiểm xe cơ 
giới giảm số lượng dây 
chuyền kiểm định so 
với nội dung đã được 
chứng nhận nhưng các 
dây chuyền kiểm định 
còn lại vẫn đảm bảo 
điều kiện hoạt động: 
05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đề nghị.
- Trường hợp cấp lại 
do cơ sở đăng kiểm xe 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không Thông tư số 46/2024/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 11 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
trình tự, thủ tục cấp mới, cấp 
lại, tạm đình chỉ hoạt động, 
thu hồi giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động kiểm 
định xe cơ giới của cơ sở 
đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở 
kiểm định khí thải xe mô tô, 
xe gắn máy
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý

cơ giới thay đổi vị trí 
(địa điểm); tăng thêm 
số lượng dây chuyền 
kiểm định; thay đổi 
loại dây chuyền kiểm 
định; thay đổi thiết bị 
kiểm tra làm thay đổi 
loại phương tiện được 
kiểm định; bị thu hồi 
giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động 
kiểm định xe cơ giới: 
+ Tiếp nhận hồ sơ: 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ.
+ Kiểm tra, đánh giá 
thực tế: 15 ngày kể từ 
ngày lập thông báo 
tiếp nhận hồ sơ (hồ sơ 
đầy đủ).
+ Cấp Giấy chứng 
nhận: 05 ngày làm việc 
kể từ ngày kết thúc 
việc kiểm tra, đánh giá 
thực tế đạt yêu cầu.
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III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ 

STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

Cấp Giấy phép liên 
vận giữa Việt Nam, 
Lào và Campuchia

1

Cấp lại Giấy phép liên 
vận giữa Việt Nam, 
Lào và Campuchia

Cấp, cấp lại Giấy 
phép liên vận giữa 
Việt Nam, Lào và 
Campuchia
(Công bố tại Quyết 
định số 1743/QĐ- 
BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

02 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không - Nghị định số 
158/2024/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về hoạt động vận 
tải đường bộ.

Cấp Giấy phép liên 
vận giữa Việt Nam và 
Campuchia

2

Cấp lại Giấy phép liên 
vận giữa Việt Nam và 
Campuchia

Cấp, cấp lại Giấy 
phép liên vận giữa 
Việt Nam và 
Campuchia. (Công 
bố tại Quyết định số 
1743/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

02 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Hải Dương

Không - Nghị định số 
158/2024/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về hoạt động vận 
tải đường bộ.
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STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

Cấp phù hiệu xe ô tô 
kinh doanh vận tải 
(kinh doanh vận tải 
hành khách: bằng xe ô 
tô theo tuyến cố định, 
xe trung chuyển, bằng 
xe buýt theo tuyến cố 
định, bằng xe taxi, xe 
hợp đồng; kinh doanh 
vận tải hàng hóa: bằng 
xe côngten-nơ, xe ô tô 
đầu kéo kéo rơ moóc 
hoặc sơ mi rơ moóc, 
xe ô tô tải kinh doanh 
vận tải hàng hóa thông 
thường và xe taxi tải)

3

Cấp lại phù hiệu xe ô 
tô kinh doanh vận tải 
(kinh doanh vận tải 
hành khách: bằng xe ô 
tô theo tuyến cố 
định, xe trung chuyển, 
bằng xe buýt theo 
tuyến cố định, bằng xe 
taxi, xe hợp đồng; kinh 

Cấp, cấp lại Phù 
hiệu cho xe ô tô, xe 
bốn bánh có gắn 
động cơ kinh 
doanh vận tải. 
(Công bố tại Quyết 
định số 1743/QĐ- 
BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

02 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không - Nghị định số 
158/2024/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về hoạt động vận 
tải đường bộ.
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STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

doanh vận tải hàng 
hóa: bằng xe côngten-
nơ, xe ô tô đầu kéo kéo 
rơ moóc hoặc sơ mi rơ 
moóc, xe ô tô tải kinh 
doanh vận tải hàng hóa 
thông thường và xe 
taxi tải)
Đăng ký khai thác 
tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa 
Việt Nam, Lào và 
Campuchia

4

Ngừng khai thác 
tuyến, ngừng phương 
tiện hoạt động trên 
tuyến vận tải hành 
khách cố định giữa 
Việt Nam, Lào và 
Campuchia

Đăng ký khai thác 
tuyến, bổ sung 
hoặc thay thế 
phương tiện khai 
thác tuyến vận tải 
hành khách cố định 
giữa Việt Nam, 
Lào và Campuchia. 
(Công bố tại Quyết 
định số 1743/QĐ- 
BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

02 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không - Nghị định số 
158/2024/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về hoạt động vận 
tải đường bộ.

5 Cấp Giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế giữa 
Việt Nam và Lào

Cấp, cấp lại Giấy 
phép vận tải đường 
bộ quốc tế giữa 

02 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 

Không - Nghị định số 
158/2024/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2024 
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STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy phép vận 
tải đường bộ quốc tế 
giữa Việt Nam và Lào

Việt Nam và Lào. 
(Công bố tại Quyết 
định số 1743/QĐ- 
BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

tỉnh Hải 
Dương

của Chính phủ quy 
định về hoạt động vận 
tải đường bộ.

Cấp Giấy phép liên 
vận giữa Việt Nam và 
Lào

6

Cấp lại Giấy phép liên 
vận giữa Việt Nam và 
Lào

Cấp, cấp lại Giấy 
phép vận tải đường 
bộ quốc tế giữa 
Việt Nam và Lào. 
(Công bố tại Quyết 
định số 1743/QĐ- 
BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

02 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định

 Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không - Nghị định số 
158/2024/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về hoạt động vận 
tải đường bộ.

7 Cấp giấy phép vận 
chuyển hàng hóa nguy 
hiểm

Cấp Giấy phép vận 
chuyển hàng hóa 
nguy hiểm trên 
đường bộ. (Công bố 
tại Quyết định số 
1743/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

05 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không - Nghị định số 
161/2024/NĐ-CP ngày 
18/ tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hóa nguy hiểm, 
vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm và trình tự, 
thủ tục cấp giấy phép, 
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STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

thông vận tải). cấp giấy chứng nhận 
hoàn thành chương 
trình tập huấn cho 
người lái xe hoặc 
người áp tải vận 
chuyển hàng hóa nguy 
hiểm trên đường bộ.

8 Điều chỉnh thông tin 
trên Giấy phép vận 
chuyển hàng hóa nguy 
hiểm khi có sự thay 
đổi liên quan đến nội 
dung của Giấy phép

Điều chỉnh thông 
tin trên Giấy phép 
vận chuyển hàng 
hóa nguy hiểm trên
đường bộ khi có sự 
thay đổi liên quan 
đến nội dung của 
Giấy phép. (Công 
bố tại Quyết định số 
1743/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

03 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không - Nghị định số 
161/2024/NĐ-CP ngày 
18/ tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hóa nguy hiểm, 
vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm và trình tự, 
thủ tục cấp giấy phép, 
cấp giấy chứng nhận 
hoàn thành chương 
trình tập huấn cho 
người lái xe hoặc 
người áp tải vận 
chuyển hàng hóa nguy 
hiểm trên đường bộ.

9 Cấp lại Giấy phép vận 
chuyển hàng hóa nguy 

Cấp lại Giấy phép 
vận chuyển hàng 

02 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm 
Phục vụ hành 

Không - Nghị định số 
161/2024/NĐ-CP ngày 
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STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

hiểm do bị mất, bị 
hỏng

hóa nguy hiểm trên 
đường bộ. (Công bố 
tại Quyết định số 
1743/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

theo quy định chính công 
tỉnh Hải 
Dương

18/ tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hóa nguy hiểm, 
vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm và trình tự, 
thủ tục cấp giấy phép, 
cấp giấy chứng nhận 
hoàn thành chương 
trình tập huấn cho 
người lái xe hoặc 
người áp tải vận 
chuyển hàng hóa nguy 
hiểm trên đường bộ.

Cấp Giấy phép đào tạo 
lái xe

10

Cấp Giấy phép xe tập 
lái

Cấp Giấy phép đào 
tạo lái xe, cấp Giấy 
phép xe tập lái. 
(Công bố tại Quyết 
định số 1743/QĐ- 
BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

- Cấp Giấy phép 
đào tạo: 10 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ theo quy 
định.

- Cấp Giấy phép xe 
tập lái: 01 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày cấp giấy phép 
đào tạo lái xe cho 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không - Nghị định số 
160/2024/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về hoạt động đào 
tạo và sát hạch lái xe.



27

STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

cơ sở đào tạo.

II LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM
Cấp Giấy chứng nhận, 
Tem kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường đối với phương 
tiện giao thông cơ giới 
đường bộ

Cấp Giấy chứng nhận 
lưu hành, tem lưu hành 
cho xe chở hàng bốn 
bánh có gắn động cơ

1

Cấp Giấy chứng nhận 
chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi 
trường trong kiểm tra 
lưu hành xe chở người 
bốn bánh có gắn động 
cơ

Cấp Giấy chứng 
nhận kiểm định, 
Tem kiểm định an 
toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường 
cho xe cơ giới (trừ 
xe mô tô, xe gắn 
máy) (Công bố tại 
Quyết định số 
1504/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

- Thời hạn kiểm 
tra, đánh giá hồ sơ: 
ngay trong ngày 
nhận được hồ sơ;
- Thời hạn kiểm 
tra, đánh giá xe:
+ Trường hợp 
kiểm định tại cơ sở 
đăng kiểm: ngay 
khi nhận được hồ 
sơ đầy đủ, xe 
không bị từ chối 
kiểm định.
+ Trường hợp 
kiểm định ngoài 
đơn vị đăng kiểm: 
trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, xe không 
bị từ chối kiểm 
định, tiến hành 
kiểm tra, đánh giá 
xe theo lịch hẹn.

Đơn vị Đăng 
kiểm xe cơ 
giới

- Lệ phí cấp 
giấy chứng 
nhận: 40.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận 
kiểm định, 
riêng đối với 
ô tô dưới 10 
chỗ ngồi 
(không bao 
gồm xe cứu 
thương): 
90.000 
đồng/01
Giấy chứng 
nhận kiểm 
định.
- Giá dịch vụ 
kiểm định an 
toàn kỹ thuật 
và bảo về môi 
trường đối với 

Thông tư số 
47/2024/TTBGTVT 
ngày 15 tháng 11 năm 
2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
quy định trình tự, thủ 
tục kiểm định, miễn 
kiểm định lần đầu cho 
xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng; trình tự, 
thủ tục chứng nhận an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với xe 
cơ giới cải tạo, xe máy 
chuyên dùng cải tạo; 
trình tự, thủ tục kiểm 
định khí thải xe mô tô, 
xe gắn máy
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STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

- Thời hạn trả kết 
quả:
+ Trường hợp 
kiểm định tại cơ sở 
đăng kiểm: ngay 
sau khi kết thúc 
việc kiểm tra, đánh 
giá;
+ Trường hợp 
kiểm định ngoài 
đơn vị đăng kiểm: 
03 ngày làm việc 
kể từ khi kết thúc 
kiểm tra.

xe cơ giới, 
thiết bị và xe 
máy chuyên 
dùng đang lưu 
hành; đánh 
giá, hiệu 
chuẩn thiết bị 
kiểm tra xe cơ 
giới theo 
Thông tư số 
238/2016/TT-
BTC ngày 
11/11/2016 và 
Thông tư số 
55/2022/TT-
BTC ngày 
24/8/2022 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính.

2 Cấp Giấy chứng nhận 
chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới cải 
tạo

Chứng nhận an 
toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường 
đối với xe cơ giới 
cải tạo, xe máy 

- Kiểm tra, đánh 
giá hồ sơ thiết kế 
cải tạo (trường hợp 
phải lập hồ sơ thiết 
kế): 05 ngày làm 

Đơn vị Đăng 
kiểm xe cơ 
giới

- Lệ phí cấp 
giấy chứng 
nhận: 40.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận, 

Thông tư số 
47/2024/TTBGTVT 
ngày 15 tháng 11 năm 
2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
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STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

Cấp Giấy chứng nhận 
chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi 
trường xe máy chuyên 
dùng cải tạo

chuyên dùng cải 
tạo. (Công bố tại 
Quyết định số 
1504/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ (hồ 
sơ đầy đủ theo quy 
định);
- Cấp Giấy chứng 
nhận:
+ Trường hợp xe 
phải lập hồ sơ thiết 
kế: 05 ngày kể từ 
ngày thông báo 
kiểm tra, đánh giá 
xe thực tế và kết 
quả kiểm tra, đánh 
giá thực tế xe đạt 
yêu cầu. 
+ Trường hợp 
không phải lập hồ 
sơ thiết kế: ngay 
trong ngày nhận đủ 
hồ sơ và kết quả 
kiểm tra, đánh giá 
thực tế xe đạt yêu 
cầu.

riêng đối với 
ô tô dưới 10 
chỗ ngồi 
(không bao 
gồm xe cứu 
thương): 
90.000đồng/0
1 Giấy chứng 
nhận.
- Giá dịch vụ 
kiểm định an 
toàn kỹ thuật 
và bảo về môi 
trường đối với 
xe cơ giới, 
thiết bị và xe 
máy chuyên 
dùng đang lưu 
hành; đánh 
giá, hiệu 
chuẩn thiết bị 
kiểm tra xe cơ 
giới theo 
Thông tư số 
238/2016/TT-

quy định trình tự, thủ 
tục kiểm định, miễn 
kiểm định lần đầu cho 
xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng; trình tự, 
thủ tục chứng nhận an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với xe 
cơ giới cải tạo, xe máy 
chuyên dùng cải tạo; 
trình tự, thủ tục kiểm 
định khí thải xe mô tô, 
xe gắn máy;
- Thông tư số 
199/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý lệ phí cấp 
giấy chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với 
máy, thiết bị, phương 
tiện giao thông vận tải 



30

STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

BTC ngày 
11/12/2016 và 
Thông tư số 
55/2022/TT-
BTC ngày 
24/8/2022 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính.

có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn;
- Thông tư số 
36/2022/TT-BTC ngày 
08 tháng 11 năm 2016 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
số 199/2016/TT-
BTC ngày 08 tháng 11 
năm 2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý lệ phí cấp 
giấy chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với 
máy, thiết bị, phương 
tiện giao thông vận tải 
có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn;
- Thông tư số 
238/2016/TT-BTC 
ngày 11 tháng 12 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
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STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

về giá dịch vụ kiểm 
định an toàn kỹ thuật 
và bảo về môi trường 
đối với xe cơ giới, 
thiết bị và xe máy 
chuyên dùng đang lưu 
hành; đánh giá, hiệu 
chuẩn thiết bị kiểm tra 
xe cơ giới;
- Thông tư số 
55/2022/TT-BTC ngày 
24 tháng 8 năm 2022 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
số 238/2016/TT-BTC 
ngày 11 tháng 12 năm 
2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
về giá dịch vụ kiểm 
định an toàn kỹ thuật 
và bảo về môi trường 
đối với xe cơ giới, 
thiết bị và xe máy 
chuyên dùng đang lưu 
hành; đánh giá, hiệu 
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STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

chuẩn thiết bị kiểm tra 
xe cơ giới.

III LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY

1 Cấp giấy phép vận 
chuyển hàng hóa nguy 
hiểm

Cấp Giấy phép vận 
chuyển hàng hóa 
nguy hiểm bằng 
phương tiện thủy
nội địa. (Công bố 
tại Quyết định số 
1744/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

05 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không - Nghị định số 
34/2024/NĐ-CP ngày 
31 tháng 3 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hoá nguy hiểm, 
vận chuyển hàng hoá 
nguy hiểm bằng 
phương tiện thủy nội 
địa;
- Nghị định số 
161/2024/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hóa nguy hiểm, 
vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm và trình tự, 
thủ tục cấp giấy phép, 
cấp giấy chứng nhận 
hoàn thành chương 



33

STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

trình tập huấn cho 
người lái xe hoặc 
người áp tải vận 
chuyển hàng hóa nguy 
hiểm trên đường bộ.

2 Điều chỉnh thông tin 
trên Giấy phép vận 
chuyển hàng hóa nguy 
hiểm khi có sự thay 
đổi liên quan đến nội 
dung của Giấy phép

Điều chỉnh thông 
tin trên Giấy phép 
vận chuyển hàng 
hóa nguy hiểm 
bằng phương tiện 
thủy nội địa khi có 
sự thay đổi liên 
quan đến nội dung 
của Giấy Phép. 
((Công bố tại Quyết 
định số 1744/QĐ- 
BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

03 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không quy 
định

- Nghị định số 
34/2024/NĐ-CP ngày 
31 tháng 3 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hoá nguy hiểm, 
vận chuyển hàng hoá 
nguy hiểm bằng 
phương tiện thủy nội 
địa;
- Nghị định số 
161/2024/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hóa nguy hiểm, 
vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm và trình tự, 
thủ tục cấp giấy phép, 
cấp giấy chứng nhận 
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STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

hoàn thành chương 
trình tập huấn cho 
người lái xe hoặc 
người áp tải vận 
chuyển hàng hóa nguy 
hiểm trên đường bộ.

3 Cấp lại Giấy phép vận 
chuyển hàng hóa nguy 
hiểm do bị mất, bị 
hỏng

Cấp lại Giấy phép 
vận chuyển hàng 
hóa nguy hiểm 
bằng phương tiện 
thủy nội địa do bị 
mất, bị hỏng. 
(Công bố tại Quyết 
định số 1744/QĐ- 
BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

02 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương

Không - Nghị định số 
34/2024/NĐ-CP ngày 
31 tháng 3 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hoá nguy hiểm, 
vận chuyển hàng hoá 
nguy hiểm bằng 
phương tiện thủy nội 
địa;
- Nghị định số 
161/2024/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hóa nguy hiểm, 
vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm và trình tự, 
thủ tục cấp giấy phép, 
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STT Tên thủ tục hành chính 
được thay thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

cấp giấy chứng nhận 
hoàn thành chương 
trình tập huấn cho 
người lái xe hoặc 
người áp tải vận 
chuyển hàng hóa nguy 
hiểm trên đường bộ.



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ DÙNG 
CHUNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

B1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC MỚI BAN HÀNH

STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1 Cấp phép sử dụng tạm 
thời lòng đường, vỉa hè 
vào mục đích khác.
(Công bố tại Quyết định 
số 1747/QĐ- BGTVT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

- 01 ngày đối với đám 
tang,
-  không quá 05 ngày 
làm việc đối với các 
trường hợp khác kể từ 
khi tiếp nhận hồ sơ.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương đối 
với vỉa hè 
trong đô thị 
thuộc phạm vi 
được giao quản 
lý.
- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả cấp huyện 
và Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã thực 
hiện đối với 
đường được 
giao quản lý, trừ 
trường hợp 
thuộc thẩm 
quyền của Sở 

Không Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 12năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành một số điềucủa Luật 
Đườngbộ và Điều 77 Luật Trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ



2

STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

Xây dựng
2 Chấp thuận vị trí đấu 

nối tạm vào đường bộ 
đang khai thác. (Công 
bố tại Quyết định số 
1747/QĐ- BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

- 07 ngày làm việc kể từ 
khi nhận đủ hồ sơ theo 
quy định.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương đối 
với quốc lộ quy 
định tại khoản 
4 Điều 8 Luật 
Đường bộ và 
quốc lộ quy 
định tại khoản 
1 Điều 4, 
khoản 1 Điều 5 
và khoản 1 
Điều 6 của 
Nghị định 
165/2024/NĐ-
CP, đường tỉnh 
và đường khác 
được Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh giao quản 
lý
- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 

Không Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 12 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành một số điềucủa Luật 
Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ



3

STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

quả cấp huyện 
và Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã thực 
hiện đối với 
đường bộ thuộc 
phạm vi quản lý

B2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1 Đăng ký phương tiện 
lần đầu đối với phương 
tiện chưa khai thác trên 
đường thủy nội địa. 
(Công bố tại Quyết định 
số 120/QĐ- BGTVT 
ngày 07 tháng 02 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương 
- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả cấp huyện
- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã

70.000 
đồng/giấy.

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT 
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về đăng ký phương tiện thủy 
nội địa;
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT 
ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký 
phương tiện thủy nội địa và quy 
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STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa;
- Thông tư số 198/2016/TT-
BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa và 
đường sắt.

2 Đăng ký phương tiện 
lần đầu đối với phương 
tiện đang khai thác trên 
đường thủy nội địa. 
(Công bố tại Quyết định 
số 120/QĐ- BGTVT 
ngày 07 tháng 02 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương 
- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả cấp huyện
- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã

70.000 
đồng/giấy.

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT 
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về đăng ký phương tiện thủy 
nội địa;
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT 
ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký 
phương tiện thủy nội địa và quy 
định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

năng chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa;
- Thông tư số 198/2016/TT-
BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa và 
đường sắt.

3 Đăng ký lại phương tiện 
trong trường hợp 
chuyển từ cơ quan đăng 
ký khác sang cơ quan 
đăng ký phương tiện 
thủy nội địa. (Công bố 
tại Quyết định số 
120/QĐ- BGTVT ngày 
07 tháng 02 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương 
- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả cấp huyện
- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã

70.000 
đồng/giấy.

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT 
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về đăng ký phương tiện thủy 
nội địa;
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT 
ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký 
phương tiện thủy nội địa và quy 
định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn thuyền viên, người lái 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx


6

STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

phương tiện thủy nội địa;
- Thông tư số 198/2016/TT-
BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa và 
đường sắt.

4 Đăng ký lại phương tiện 
trong trường hợp 
phương tiện thay đổi 
tên, tính năng kỹ thuật. 
(Công bố tại Quyết định 
số 120/QĐ- BGTVT 
ngày 07 tháng 02 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương 
- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả cấp huyện
- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã

70.000 
đồng/giấy.

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT 
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về đăng ký phương tiện thủy 
nội địa;
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT 
ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký 
phương tiện thủy nội địa và quy 
định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa;
- Thông tư số 198/2016/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx


7

STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa và 
đường sắt.

5 Đăng ký lại phương tiện 
trong trường hợp 
chuyển quyền sở hữu 
phương tiện nhưng 
không thay đổi cơ quan 
đăng ký phương tiện. 
(Công bố tại Quyết định 
số 120/QĐ- BGTVT 
ngày 07 tháng 02 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải).

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương 
- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả cấp huyện
- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã

70.000 
đồng/giấy.

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT 
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về đăng ký phương tiện thủy 
nội địa;
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT 
ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký 
phương tiện thủy nội địa và quy 
định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa;
- Thông tư số 198/2016/TT-
BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa và 
đường sắt.

6 Đăng ký lại phương tiện 
trong trường hợp 
chuyển quyền sở hữu 
phương tiện đồng thời 
thay đổi cơ quan đăng 
ký phương tiện. (Công 
bố tại Quyết định số 
120/QĐ- BGTVT ngày 
07 tháng 02 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương 
- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả cấp huyện
- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã

70.000 
đồng/giấy.

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT 
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về đăng ký phương tiện thủy 
nội địa;
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT 
ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký 
phương tiện thủy nội địa và quy 
định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa;
- Thông tư số 198/2016/TT-
BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

lĩnh vực đường thủy nội địa và 
đường sắt.

7 Đăng ký lại phương tiện 
trong trường hợp chủ 
phương tiện thay đổi trụ 
sở hoặc nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú của chủ 
phương tiện sang đơn vị 
hành chính cấp tỉnh 
khác. (Công bố tại 
Quyết định số 120/QĐ- 
BGTVT ngày 07 tháng 
02 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải).

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương 
- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả cấp huyện
- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã

70.000 
đồng/giấy.

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT 
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về đăng ký phương tiện thủy 
nội địa;
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT 
ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký 
phương tiện thủy nội địa và quy 
định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa;
- Thông tư số 198/2016/TT-
BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa và 
đường sắt.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

8 Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký phương 
tiện. (Công bố tại Quyết 
định số 120/QĐ- 
BGTVT ngày 07 tháng 
02 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải).

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Hải Dương 
- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả cấp huyện
- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã

70.000 
đồng/giấy.

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT 
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về đăng ký phương tiện thủy 
nội địa;
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT 
ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký 
phương tiện thủy nội địa và quy 
định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa;
- Thông tư số 198/2016/TT-
BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
đường thủy nội địa và đường sắt.

9 Xóa đăng ký phương 
tiện. (Công bố tại Quyết 
định số 120/QĐ- 

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 

Không - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT 
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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STT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ phí 

(đồng) Căn cứ pháp lý

BGTVT ngày 07 tháng 
02 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải).

Hải Dương 
- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả cấp huyện
- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã

định về đăng ký phương tiện thủy 
nội địa;
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT 
ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký 
phương tiện thủy nội địa và quy 
định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 
chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa;

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

STT
Tên thủ tục hành 
chính được thay 

thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải 

quyết
Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Chấp thuận xây 
dựng công trình 
thiết yếu trong 
phạm vi bảo vệ kết 

Chấp thuận vị trí, 
quy mô, kích 
thước, phương án 
tổ chức thi công 

- 07 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ hồ 
sơ theo quy định.

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 

Không Nghị định số 
165/2024/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 12 
năm 2024 của Chính 



12

STT
Tên thủ tục hành 
chính được thay 

thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải 

quyết
Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ của 
quốc lộ, đường bộ 
cao tốc đang khai 
thác thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải
Gia hạn chấp thuận 
xây dựng công trình 
thiết yếu, chấp 
thuận xây dựng 
cùng thời điểm với 
cấp giấy phép thi 
công xây dựng công 
trình thiết yếu trong 
phạm vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ của 
quốc lộ, đường bộ 
cao tốc đang khai 
thác thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải
Chấp thuận xây 

biển quảng cáo, 
biển thông tin cổ 
động, tuyên 
truyền chính trị; 
chấp thuận xây 
dựng, lắp đặt công 
trình hạ tầng, 
công trình hạ tầng 
kỹ thuật sử dụng 
chung trong phạm 
vi bảo vệ kết cấu 
hạ tầng đường bộ; 
chấp thuận gia 
cường công trình 
đường bộ khi cần 
thiết để cho phép 
xe quá khổ giới 
hạn, xe quá tải 
trọng, xe bánh 
xích lưu hành trên 
đường bộ. (Công 
bố tại Quyết định 
số 1747/QĐ- 
BGTVT ngày 31 

Dương.
- Bộ phận 
TN&TKQ 
của UBND 
các huyện, 
thị xã, thành 
phố và Bộ 
phận một cửa 
của UBND 
cấp xã, 
phường, thị 
trấn đối với 
đường thuộc 
phạm vi quản 
lý

phủ quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Đường bộ và Điều 
77 Luật Trật tự, an 
toàn giao thông 
đường bộ.
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STT
Tên thủ tục hành 
chính được thay 

thế

Tên thủ tục hành 
chính thay thế Thời hạn giải 

quyết
Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(đồng) Căn cứ pháp lý

dựng biển quảng 
cáo tạm thời trong 
phạm vi hành lang 
an toàn đường bộ 
đối với hệ thống 
quốc lộ đang khai 
thác

tháng 12 năm 
2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải).



Phụ biểu
KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE 

CƠ GIỚI, THIẾT BỊ VÀ XE MÁY CHUYÊN DÙNG ĐANG LƯU HÀNH; 
ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ KIỂM TRA XE CƠ GIỚI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/xe

STT Loại xe cơ giới Mức giá
1 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao 

thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép 
tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng

570

2 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao 
thông trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo 
cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn và các loại máy kéo

360

3 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao 
thông trên 2 tấn đến 7 tấn 330

4 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao 
thông đến 2 tấn 290

5 Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn 
bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự 190

6 Rơ moóc, sơ mi rơ moóc 190

7 Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt 360

8 Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) 330

9 Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe) 290

10 Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương 250

11 Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự 110

2. Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo 
dưỡng sửa chữa để kiểm định lại. Giá các lần kiểm định lại được tính như sau:

a) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) với lần kiểm định đầu tiên 
thì: miễn thu đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu 
bằng 50% mức giá quy định tại Biểu 1.

b) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 ngày (không kể ngày nghỉ 
theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% giá quy định tại Biểu 1.

c) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày 
kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.

3. Kiểm định xe cơ giới để cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
(có thời hạn không quá 15 ngày) thu bằng 100% giá quy định tại Biểu 1.

4. Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân 
được thu với mức giá thỏa thuận nhưng không vượt quá 3 lần mức giá quy định tại Biểu 1.
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Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND
 ngày      tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Ghi chú

1. 1.010710.000.00.
00.H23

Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt 
Nam, Lào và Campuchia

2. 2.001002.000.00.
00.H23 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

3. 1.002835.000.00.
00.H23 Cấp mới Giấy phép lái xe

4. 1.002820.000.00.
00.H23 Cấp lại Giấy phép lái xe

5.
1.002809.000.00.
00.H23 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông 

vận tải cấp

6.
1.002804.000.00.
00.H23

Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc 
phòng cấp sang giấy phép lái xe do ngành 
Giao thông vận tải cấp

7.
1.002801.000.00.
00.H23

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp 
sang giấy phép lái xe do ngành Giao thông 
vận tải cấp

8. 1.002796.000.00.
00.H23

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của 
nước ngoài sang giấy phép lái xe do ngành 
Giao thông vận tải cấp

9.
1.000004.000.00.
00.H23 Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát 

hạch trung tâm sáthạch lái xe loại 1, loại 2

10.
1.004998.000.00.
00.H23 Cấp Giấy phép sát hạch cho trung tâm sát 

hạch lái xe loại 1, loại 2

11.
1.004995.000.00.
00.H23 Cấp Giấy phép sát hạch cho trung tâm sát 

hạch lái xe loại 3

12.
1.004987.000.00.
00.H23 Cấp lại Giấy phép sát hạch cho trung tâm sát 

hạch lái xe

13.
1.013240.000.00.
00.H23 Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát 

hạch lái xe mô tô
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STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Ghi chú

14.
1.013241.000.00.
00.H23 Chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để 

sát hạch lái xe mô tô
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